
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Nhiệm vụ được phân công (theo định biên)
Tổng số tiết theo 

định biên

Phân công nhiệm 

vụ thêm giờ

Tổng số tiết 

thừa giờ
Ghi chú

1 Lê Thị Thúy Liễu ĐH Ngữ văn HT, TCV (8AC) 2   19

2 Trương Thị Minh Nguyệt ĐH Toán PHT, Toán (8A)4   19

3 Đặng Thị Thanh ĐH Toán GVCN 6A4, Toán (6AB)8, CNg (6ABC, 8ABC, 9B)7 19

4 Nguyễn Thu Hải ĐH Ngữ văn GVCN 6B4, Văn (6BA)8,  Địa (8)3, Sử (7AB)4 19

5 Hà Thu Dung ĐH Ngữ văn GVCN 6C4, Văn (6C, 9A)9, GD (8ABC)3 19 CTCĐ3

6 Doãn Thị Thu Trang ĐH Vật lý GVCN 7A4, Lý (6ABC, 7A, 9BC)17 21 2

7 Ngô Thị Minh Hà ĐH Toán GVCN 7B4, Toán (7AB, 9B)12, TCT (7B)1  19 TTra2 

8 Nguyễn Thị Thúy CĐ Văn, Sử GVCN 7C4, Văn (7A, 7C)8, Sử (9ABC)3, Sử (7C)2 19 CĐ2

9 Nguyễn Thu Trang ĐH Âm nhạc GVCN 8A4, Nhạc (khối 6,7,8,9)12, GD (7AC)2, NGLL (8AB)1 19 

10 Vũ Thị Minh Trang ĐH Ngữ văn GVCN 8B4, Văn (8AB)8, GDCD (9ABC)3, HĐTN,HN (6)3 19 TP1

11 Trần Thị Thủy ĐH Văn Sử GVCN 8C4, Văn (8C)4, Sử (8)6, Sử (6ABC)6 20 1

12 Phạm Thị Ánh Tuyết ĐH Toán GVCN 9A4, Toán (6C, 9AC)12 19   TT3

13 Lương Thị Thanh Xuân ĐH Ngữ văn GVCN 9B4, Văn (9B)5, NGLL (9B)0,5 19 TPT9,5

14 Nguyễn Thị Tuyết Mai CĐ Văn, Sử, GDCD GVCN 9C4, Văn (7B, 9C)9, GDCD (7B, 6ABC)4  19 TK2

15 Nguyễn Thị Sen ĐH Sinh Sinh (7B, 9)8, Địa (9)6, Địa (6)3, NGLL (9AC)1 19 TP1

16 Trần Thị Thạch ĐH Tiếng anh T.anh (6C)3, T.anh (9, 7)15, TCT.Anh (7B)1  19

17 Nguyễn Thị Anh Vân ĐH Toán Toán (7C, 8BC)12, Lý (7BC, 8, 9A)7, CNg (9AC)2 21 2

18 Nguyễn Thị Hồng CĐ Hóa Hóa (9)6, Sinh (7AC, 8)10, C.Ng (7ABC)3 19

19 Nguyễn Thị Xuân CĐ TDTT TD (6, 7, 9)18 18 

20 Bùi Thị Hồng ĐH Tiếng Anh T.anh (6BA, 8ABC)15, HN (9)0,75 19 TT3

21 Vũ Thị Thơm ĐH Mĩ thuật MT (6, 7, 8ABC)9, TD (8ABC)6, NGLL (7B, 8C)1 16

22 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Ngữ văn TCV (7AC, 8AB, 9ABC)14 14

23 Nguyễn Vũ Minh ĐH Hóa Hóa (8ABC)6,  Địa (7ABC)6, NGLL (7AC)1 13

24 Trịnh Thị Hiền ĐH Kế toán Nhân viên Kế toán Thiết bị, thư viện

25 Nguyễn Thị Thu Trang ĐH Tin học TT, nhân viên Hành chính, văn thư

26 Phạm Thị Kiển ĐH Kế toán TP, nhân viên Hành chính Y tế, Thủ quỹ

Lê Thị Thúy Liễu

Yên Thọ, ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
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